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	Mục tiêu

	Đón trẻ và trò chuyện

	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép ,trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật của trẻ, sở thích của trẻ trong ăn mặc hoạt động.
 - Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định , xếp dép lên giá dép, cất balo vào tủ.

* Trò chuyện cùng trẻ:
- Trẻ tự kể về  bản thân mình: nói được tên tuổi, giới tính của bản thân ( MT 35)
- Tổ chức cho trẻ chơi một số trò chơi đơn giản về các bộ phận

- Trò chuyện với trẻ về tên, địa chỉ của gia đình cũng như một vài đặc điểm nổi bật của gia đình  trẻ  như : 

+ Trong nhà có những ai? Tên bố, mẹ là gì?+Bố mẹ làm nghề gì? Sở thích của mọi người trong gia đình là gì?
- Trò chuyện về cách bảo vệ, chức năng của các bộ phận cơ thể, về đồ dùng mà trẻ sử dụng hàng ngày, những đồ dùng mà trẻ thích, trẻ thường xuyên sử dụng. Trò chuyện với trẻ về ngày lễ trong tháng: Ngày 20/10
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	Thể dục sáng

	* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân.

* BTPTC : + Hô hấp: Thổi nơ bay
   + Tay   : Đưa ra trước, lên cao.

   + Bụng : Gập bụng
                   + Chân : Bước ra trước khụyu gối

   + Bật    : Bật chân sáo
                   + Điều hoà: Vận động thả lỏng chân tay .

* Hồi tĩnh: Điều hòa, thả lỏng cơ thể.
	

	Hoạt động học
	T2

	TẠO HÌNH

Những khuôn mặt ngộ nghĩnh.
(MT 62)
	TẠO HÌNH

Tô nét, tô màu bạn gái.

	TẠO HÌNH

 Trang trí thiệp nhân ngày 20/10.
	TẠO HÌNH

Nặn bánh quy
	TẠO HÌNH

Tô màu bức tranh gia đình bé.
	62

	
	T3


	ÂM NHẠC
DH: Rửa mặt như mèo
Nghe: Biết vâng lời mẹ

TC: Ai nhanh nhất
	ÂM NHẠC

VĐMH: Cái mũi
Nghe: Bàn tay mẹ
TC: tai ai tinh
	ÂM NHẠC
VĐMH : Múa cho mẹ xem.
NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
TC: nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.(MT 72)
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Cả nhà thương nhau.
Nghe: Ba ngọn nến lung linh
TC: Trốn tìm .
	ÂM NHẠC
DH: Mẹ đi vắng Nghe: Ba mẹ là quê hương
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
	72


	
	T4


	LQVT

Dạy trẻ đến số lượng 1,2 trên đối tượng.
	LQVT

Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 1,2.
	LQVT

Dạy trẻ ghép đôi.
	LQVT

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng.

(cao hơn, thấp hơn)
	

	
	T5


	KPXH

Bé là ai?
	KPXH

Trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể.
	KPXH

Trò chuyện ngày 20/10.
	KPXH

Tìm hiểu một số đồ dùng cá nhân của bé.
	KPXH

Trò chuyện về gia đình bé có ai?
	

	
	T6


	VĂN HỌC
Truyện: Cậu bé mũi dài.
	GDTC

VĐCB: Đi trong đường dích dắc.
TCVĐ: Rồng rồng dế dế.
	VĂN HỌC
Truyện: Gấu con bị sâu răng.
(MT 43)
	GDTC

VĐCB: Bò chui qua cổng .

TCVĐ: Lộn cầu vồng.
	VĂN HỌC
Truyện: Nhổ củ cải.
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	Hoạt động ngoài trời

	* HĐCCĐ: 

- Quan sát trang phục của bạn trai , bạn gái .
- Trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật của trẻ.

- Quan sát đặc điểm  bạn trai , bạn gái.
- Quan sát tranh bạn trai, bạn gái.
* TCVĐ: 

- Về đúng nhà .
- Lộn cầu vồng .
- Tạo dáng .
- Mèo đuổi chuột.

- Gieo hạt.
* Giao lưu với các em lớp D2.
	* HĐCCĐ: 

- Quan sát tranh các bộ phận cơ thể, các giác quan.
- Quan sát tranh bạn trai, bạn gái.
- Quan sát đôi giày, dép của bạn trai , bạn gái.
- Trò chuyện về sở thích của các bạn trong lớp.

* TCVĐ: 

- Nu na nu nống.
- Bịt mắt bắt dê.
- Giúp cô tìm bạn.
- Chó sói xấu tính.
- Ô tô và chim sẻ.
 * Giao lưu với lớp C3: các trò chơi dân gian.
	* HĐCCĐ: 

-Trò chuyện về ngày 20/10.

- Xem tranh ảnh  và gọi tên các món ăn.

- Xem tranh ảnh về một số đồ dùng cá nhân.
- Quan sát nơi làm việc của các cô cấp dưỡng.

* TCVĐ: 
- Trồng nụ trồng hoa
- Trời nắng, trời mưa
- Rồng rắn lên mây.

- Tạo dáng.
	* HĐCCĐ: 

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng của bé

- Quan sát vật chìm vật nổi.

- Quan sát thời tiết.
- Quan sát đồ chơi trong sân trường.

* TCVĐ: 
- Dung dăng,dung dẻ.

- Cáo và thỏ.

- Mèo đuổi chuột.

- Chó sói xấu tính.

	*HĐCCĐ: 

- Giới thiệu về gia đình của bé.

- Quan sát bức tranh gia đình bé.
- Quan sát đồ chơi trong sân trường.

- Quan sát thời tiết.

* TCVĐ: 
- Thả đỉa ba ba.

- Về đúng nhà.

- Gieo hạt.

- Chó sói xấu tính.
- Giúp cô tìm bạn.

	

	
	- Chơi theo ý thích:

- Chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng,  chơi vẽ phấn, Chơi với các nguyên liệu tự nhiên… Chơi trò chơi với: Cát, nước, sỏi, xâu hoa,vẽ phấn, chơi với lá cây…
	

	Hoạt động góc

	* Góc trọng tâm: Góc nấu ăn: Nấu những món ăn bé thích (T1).

 Góc sách truyện: Hướng dẫn trẻ làm chuyện về mình: về đặc điểm, sở thích về ăn uống, mặc, những người bé yêu thích; những công việc bé thích, đồ dùng của bé (T2) .
Góc tạo hình: Làm 1 số bưu thiếp, hoa, quà tặng cô, bà và mẹ (T3). 

Góc  khám phá: nếm thử các vị của muối, đường, quả chua…)(T4). 

Góc âm nhạc:Múa hát các bài hát về giữ gìn bảo vệ cơ thể “Tay thơm tay ngoan, xòe bàn tay nắm ngón tay, mời bạn ăn, hãy xoay nào…(T5)
* Góc phân vai: - Chơi bế em, bác sỹ khám bệnh. Tổ chức sinh nhật cho bạn
                           - Bán hàng: Bán đồ chơi, quà tặng; Siêu thị của bé

* Góc xây dựng: Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành cấu trúc đơn giản như ghế, hàng rào, đường về nhà bé. (MT 80)
* Góc học tập: - Toán: Làm bài tập toán, xếp que...Đếm từ 0-5, đếm xuôi, đếm ngược. Đếm theo khả năng. So sánh ai cao hơn, ai thấp hơn

* Góc sách truyện:  Xem tranh, truyện có nội dung về bản thân. Kể lại được những những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim...(MT 48)  Làm truyện tranh về tác dụng của các giác quan (dán những hình ảnh phù hợp với tác dụng của từng  giác quan)
* Góc nghệ thuật: - Tạo hình di màu ” Bé cảm thấy thế nào”( MT 61); di màu bé trai, bé gái, vẽ các giác quan của trẻ, tô màu quần áo của bé, chọn các đồ dùng, món ăn mà bé thích, tô màu quần áo của bé di màu các món ăn bé thích, vẽ tô màu quần áo của bé. Nặn đồ dùng trong gia đình, tập làm đồ chơi bằng các nguyên liệu khác nhau. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.
	80
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	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường; biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.(MT 10)
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	Hoạt động chiều

	- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi :oản tù tỳ;xoay cổ tay, đan ngón tay vào nhau (MT 6)

- Đọc đồng dao, ca dao, giải câu đố về các bộ phận cơ thể
- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi dân gian.

- Cho trẻ đọc các bài thơ.
	-Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân(MT 57)

- Rèn kỹ năng ngồi ghế, cất ghế, lấy ghế bằng hai tay.
- VĐMH: Xòe bàn tay, nắm ngón tay.
- Làm bài tập toán trang 10.
	- Rèn kỹ năng lễ giáo biết nói cảm ơn, xin lỗi, đúng hoàn cảnh.
- Đọc câu đố, ca dao

- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi dân gian: kéo cưa lừa xẻ….
- Làm bài tập toán trang 16.

	- Đọc đồng dao, ca dao ,giải câu đố .

-Cho trẻ xem và hát theo các bài hát về gia đình,

- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi dân gian,kéo cưa lừa xẻ…

	-Dạy trẻ biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.(MT 14)

-Liên hoan văn nghệ cuối tuần.

- Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, Góc Bác sĩ, góc gia đình, góc bán hàng
- Làm bài tập toán trang 19.
	6
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	- Chơi theo ý thích.
- Tham gia các môn năng khiếu: Tiếng anh, Múa.
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	Chủ đề- sự kiện
	Bé là ai
	Cơ thể của bé


	Ngày hội của các bà các mẹ
	Nhu cầu của bé
	Những người thân trong gia đình bé yêu.
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